DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ
TẠI CHI CỤC ATVSTP

	STT
	Tên sản phẩm
	Hiệu
	Cơ sở
	Địa chỉ
	Số tự công bố
	Ngày tự công bố
	Chủ cơ sở, sđt liên hệ
	Ghi chú

	1 
	Nước uống đóng chai 
	Thiên Hà
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn
	Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/TH-CBSP/2018
	26/12/2018
	
	

	2 
	Bánh Tai Heo
	
	Công ty TNHH MTV Hà Phương
	Nhà Ông Ngô Hà Phương, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh
	02/HP/2018
	26/12/2018
	
	

	3 
	Bỏng Ngô
	
	Công ty TNHH MTV Hà Phương
	Nhà Ông Ngô Hà Phương, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HP/2018
	26/12/2018
	
	

	4 
	Rượu nếp HS
	
	Công ty cổ phần rượu bia Hoành Sơn
	Thôn Trung Tiến, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	01/RHS-CBSP/2018
	26/12/2018
	
	

	5 
	Nước mắm 
	Phú Khương 1
	Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương
	Thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HTX Phú Khương/2018
	25/12/2018
	
	

	6 
	Nước mắm 
	Lạch Kèn 1
	Hợp tác xã Thiên Phú
	Thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HTX Thiên Phú/2018
	25/12/2018
	
	

	7 
	Nước chấm (tương) Thái Lan
	
	Công ty TNHH TMDV Thiên Thiên Ân
	Tại nhà Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-TTA/2018
	19/12/2018
	
	

	8 
	Bún sạch 
	An Tâm
	Hợp tác xã chế biến thực phẩm An Tâm
	Xóm Đông Đoài, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	HTX AN TÂM/2018
	18/12/2018
	
	

	9 
	Kẹo DYNAMITE
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	03/XNKTP-CBSP/2018
	10/12/2018
	
	

	10 
	Bánh Cream - O
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/XNKTP-CBSP/2018
	10/12/2018
	
	

	11 
	Bánh Fudo
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	02/XNKTP-CBSP/2018
	10/12/2018
	
	

	12 
	Dầu lạc nguyên chất 
	Hativina
	Cơ sở ép dầu ăn nguyên chất - Lê Văn Bảo
	Xóm Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	
	10/12/2018
	
	

	13 
	Muối hầm I ốt
	
	Công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
	Số 73, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	02/2018/MHT-CBCL
	07/12/2018
	
	

	14 
	Muối I ốt
	
	Công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
	Số 73, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	04-2018/MHT-CBCL
	07/12/2018
	
	

	15 
	Bột súp tôm cao cấp I ốt 
	An Việt
	Công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
	Số 73, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01-2018/MHT-CBCL
	07/12/2018
	
	

	16 
	Muối tinh I ốt 
	Hatisal
	Công ty cổ phần muối và thương mại Hà Tĩnh
	Số 73, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	03-2018/MHT-CBCL
	07/12/2018
	
	

	17 
	Xúc xích Thỏ
	
	Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Hà Nội
	Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Hà Nội-Chi nhánh Hà Tĩnh, nhà máy chế biến thịt thỏ: Xóm 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	06/Công ty CPTMSX Thực phẩm Hà Nội/2018
	06/12/2018
	
	

	18 
	Gà ủ muối
	
	Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Hà Nội
	Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Hà Nội-Chi nhánh Hà Tĩnh, Nhà máy chế biến Thịt Thỏ: Xóm 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	04/Công ty CPTMSX Thực phẩm Hà Nội/2018
	06/12/2018
	
	

	19 
	Kẹo lạc vừng
	
	Cơ sở sản xuất kẹo Tú Uyên
	Thôn Trung Trinh, Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh
	09/CSSX Kẹo Tú Uyên/năm 2018
	30/11/2018
	
	

	20 
	Kẹo sữa hương trái cây tổng hợp
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	22/CBVN-CBSP/2018
	28/11/2018
	
	

	21 
	Nước Chabaa Chuối Banana Kilk drink
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	10/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	22 
	Nước Chabaa dâu tây Strawberry Milk Drink
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	11/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	23 
	Nước chabaa Dưa lưới - Melon Milk Dink
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	12/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	24 
	Nước Chabaa Dừa non Young Coconut juice Drink with coconut flesh
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	13/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	25 
	Nước Chabaa Thạch- Grass Jelly Drink
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	14/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	26 
	Nước trái cây Chabaa Xoài Mango Juice Drink with Fruit Flesh
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	15/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	27 
	Nước trái cây Chabaa Ổi - Guava Juice Drink With Guava Flesh (35%)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	16/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	28 
	Nước cam YOKU (Nectar cam 25%)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	17/TTP-CBSP/2018
	15/11/2018
	
	

	29 
	Kẹo EURO HITTO bạc hà (Double layer cool chewy candy)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	07/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	30 
	Kẹo EURO HITTO Fruit (Kẹo Hitto Hoa quả)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	08/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	31 
	Kẹo Euro Belo center Filled Chocolate Chewy Cand
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	06/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	32 
	Bánh kem Gussen crispy wafers filled with milk cream hiệu Euro
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	05/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	33 
	Bánh Euro Custard cake (Hộp giấy)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	04/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	34 
	Bánh Euro Custard cake (Hộp sắt)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	03/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	35 
	Bánh Euro Butter cake (Hộp giấy)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	01/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	36 
	Nước chấm Tương ớt - Dipping For Chicken Maepranom
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/XNKTP-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	37 
	Bánh Euro Butter cake (Hộp sắt)
	
	Công ty CP Euro Thái Lan
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	02/EUROTL-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	38 
	Kẹo Gừng Gingerbon
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	21/CBVN-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	39 
	Nước tăng lực Kratingdaeng (Red Bull)
	
	Công ty TNHH Trang Thuận Mai
	Xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	01/TM/2018
	13/11/2018
	
	

	40 
	Kẹo Cu đơ Lan Đào
	
	Cơ sở Kẹo Cu đơ Lan Đào
	Xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/KCĐ-CBSP/2018
	13/11/2018
	
	

	41 
	Tinh bột nghệ vàng an tâm chất lượng
	
	Cơ sở chế biến tinh bột nghệ Trần Bá Quang
	Xóm Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-TBQ/2018
	12/11/2018
	
	

	42 
	Nước Hồng sâm Nam Hàn
	
	Công ty TNHH MTV Bồi bổ sức khỏe
	Thôn 5, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	001/BBSK/2018
	05/11/2018
	
	

	43 
	Vỏ bao PE
	
	Công ty Cổ phần Sao Mai
	Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/SM-CBSP/2018
	30/10/2018
	
	

	44 
	Vỏ bao PP
	
	Công ty Cổ phần Sao Mai
	Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	02/SM-CBSP/2018
	30/10/2018
	
	

	45 
	Nước tăng lực Redbull (Kratingdaeng 250)
	
	Công ty TNHH một thành viên Xan Dũng
	Tại nhà ông Hà Huy Đào, khối 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBVN-CBSP/2018
	24/10/2018
	
	

	46 
	Nước tăng lực Rad Bhin
	
	Công ty TNHH MTV QTH
	Số nhà 18, đường 26/3, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/MTVQTH-CBSP/2018
	22/10/2018
	
	

	47 
	Bánh kem Kitty boy - Fruity Cream cone grape
	
	Công ty TNHH Minh Đức CT
	Nhà Ông Chu Cao Thắng, xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	09/MĐCT-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	48 
	Bánh kem Litty Boy - Fruity cream cone chocolate vanilla
	
	Công ty TNHH Minh Đức CT
	Nhà Ông Chu Cao Thắng, xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	10/MĐCT-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	49 
	Các sản phẩm bánh, kẹo -kẹo Dynamite
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	15/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	50 
	Bánh các loại - Bánh Rinny Wafer With Milk Cream
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	14/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	51 
	Bánh các loại - Bánh Tivoli Twin
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	13/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	52 
	Các sản phẩm bánh, kẹo - kẹo X.O
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	12/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	53 
	Thực phẩm ăn ngay có hàm lượng muối cao - Snack bento
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	11/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	54 
	Bánh các loại - Bánh Sanghai Jumbo
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	10/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	55 
	Bánh các loại - Bánh quy Cream O
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	09/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	56 
	Đồ uống không cồn - Nước Cam ép Deedo (10% Nước Cam tươi)
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	08/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	57 
	Kẹo trái cây dẻo TOMMY
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	18/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	58 
	Bánh Chocky butter
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	17/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	59 
	Thạch DeeDo
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	20/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	60 
	Bánh que Tôm
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	16/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	61 
	Bánh Superjumbo butter Time
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	19/CBVN-CBSP/2018
	09/10/2018
	
	

	62 
	Kem không sữa- 
	B One
	Công ty TNHH Minh Đức CT
	Nhà Ông Chu Cao Thắng, xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	12/MĐCT-CBSP/2018
	08/10/2018
	
	

	63 
	Snack rong biển sấy giòn vị tự nhiên 
	Norita
	Công ty TNHH Minh Đức CT
	Nhà Ông Chu Cao Thắng, xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	11/MĐCT-CBSP/2018
	08/10/2018
	
	

	64 
	Dầu Lạc
	
	Công ty TNHH Thắm An
	Thôn Cây Đa, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Công ty TNHH Thắm An/2018
	26/9/2018
	
	

	65 
	Bánh gai
	
	Hợp tác xã Bánh Gai Xã Đức Yên
	Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hùng Dũng, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Hợp tác xã Bánh gai Xã Đức Yên/2018
	26/9/2018
	
	

	66 
	Nước uống đóng chai 
	Hải Thượng
	Chi nhánh Công ty TNHH DV và TMTH Quý Gia
	Thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-HT/2018
	25/9/2018
	
	

	67 
	Nước uống đóng chai 
	Suối Tiên Núi Hồng
	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tuấn Anh
	Số 27, đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Công ty CPTM và ĐTXD Tuấn Anh/2018
	24/9/2018
	
	

	68 
	Dầu lạc nguyên chất 
	Hòa Thống
	Công ty TNHH Thống Tuấn
	Thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-TT/2018
	26/6/2018
	
	

	69 
	Nước uống đóng chai 
	Toàn Phát
	Doang nghiệp tư nhân Chất Toàn Phát Kỳ Anh
	Thôn 1, tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-TP/2018
	14/6/2018
	
	

	70 
	Nước uống đóng chai 
	Long Tương
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình/chai Thái Đức
	Xóm Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	02/CBSP/2018
	
	
	

	71 
	Bánh Yo Friend Cookies Butter Milk Flavour
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	09/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	72 
	Bánh Yo Friend Cookies Chocolate
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	08/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	73 
	Bánh Yo Friend Chocolate Cookies Banana Flavoured Dipping (Bánh quy socola ngâm hương vị chuối)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	07/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	74 
	Bánh Ticky Biscuit Coated With Milk Cream and Chocolate (Bánh quy thanh phủ kem sữa và socola)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	06/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	75 
	Bánh Ticky Biscuit Coated With Yogurt Strawberry Flake (Bánh quy thanh tráng với sữa chua dâu tây flake)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	05/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	76 
	Bánh Ticky Milk Flavoured
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	04/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	77 
	Bánh Ticky Chocolate Flavoured
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	03/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	78 
	Nem chua 
	Ý Bình
	Cơ sở sản xuất Nem chua Ý Bình
	Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	01/2018/NCYB/2018
	
	
	

	79 
	Bánh Gato 
	Xuân Hòa Hà Nội
	Hộ sản xuất, kinh doanh Trần Xuân Hòa
	Thị trấn Cẩm xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-TXH/2018
	
	
	

	80 
	Kẹo lạc
	
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đặng Sửu
	Thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD NGUYỄN ĐẶNG SỬU/2018
	
	
	

	81 
	Nước uống đóng chai 
	Veroneca
	Cơ sở sản xuất nước uống Veroneca
	Xóm Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-VERONECA/2018
	
	
	

	82 
	Đồ uống không cồn Nước cam YOKU (Nectar cam 25%)
	
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	02/TTP-CBSP/2018
	
	
	

	83 
	Xúc xích
	
	Ông Lê Văn Thơm
	Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	02/CBSP-LVT/2018
	
	
	

	84 
	Giò
	
	Ông Lê Văn Thơm
	Xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-LVT/2018
	
	
	

	85 
	Hộp đựng cơm ABS
	
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp DHA.
	Nhà Ông Trần Công Hoàn, khu phố Hợp Tiến, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	001/DHA/2018
	
	
	

	86 
	Trứng vịt tươi
	
	Cơ sở Trần Minh Đức
	Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	02/MĐ-CBSP/2018
	
	
	

	87 
	Trứng gà tươi
	
	Cơ sở Trần Minh Đức
	Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/MĐ-CBSP/2018
	
	
	

	88 
	Bánh Euro Custard Cake Nhân Kem Trứng (Euro Brand Puff and Sweet Custard Cake)
	
	Công ty Cổ phần EURO Thái Lan.
	Nhà Ông Bùi Viết Long, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	03/ERTL - CBSP/2018
	
	
	

	89 
	Rượu nếp 
	Cẩm Yên
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Thanh Bảo
	Thôn Yên Giang, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
	01/CSSXKD THANH BAO/2018
	
	
	

	90 
	Đồ uống không cồn – Nước gạo 
	Arigato
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	08/DT-CBSP/2018
	
	
	

	91 
	Kẹo ngậm vị cam – Roscela
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	06/DT-CBSP/2018
	
	
	

	92 
	Kẹo ngậm vị cam – Roscela Orange Shake
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	05/DT-CBSP/2018
	
	
	

	93 
	Đồ uống không cồn – Nước gạo
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	04/DT-CBSP/2018
	
	
	

	94 
	Dầu và Mỡ Dầu hoa hướng dương 100% hiệu Cook
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	03/CBVN-CBSP/2018
	
	
	

	95 
	Dầu và Mỡ Dầu Canola 100% hiệu Cook
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	02/CBVN-CBSP/2018
	
	
	

	96 
	Nước tăng lực Kratingdaeng (Red Bull)
	
	Công ty Cổ phần chế biến Lâm sản Trung Nhi.
	Tại nhà Ông Võ Văn Tâm, khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	97 
	Bản tự công bố sản phẩm Dầu Mỡ: Dầu Đậu Nành 100%
	
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	
	
	
	

	98 
	Nước cam YOKU
	
	Công ty TNHH Thailogistics
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	99 
	Rượu nếp Việt
	
	Hộ sản xuất, kinh doanh Trương Quốc Việt
	Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh
	
	
	
	

	100 
	Rượu Vang Korta Late Harvest
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	101 
	Rượu Vang Korta Selected Vineyaris Cabenet Sauvignon
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	102 
	Rượu Vang Korta Rsv Carmenere
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	103 
	Rượu Vang Korta Gran Reserve, Red Blend
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	104 
	Rượu Vang Korta Barrel Selection Cabenet Sauvignon
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	105 
	Rượu Vang Marquest Del Nevado Cabenet Sauvignon Limited Reserve, Red Blend
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	106 
	Rượu Vang Marquest Del Nevado Cabenet Sauvignon Gran Reserve
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	107 
	Rượu Vang Marquest Del Nevado Cabenet Sauvignon Reserve
	
	Công ty TTNHH Thương mại Dịch vụ Tây Sơn
	Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	
	
	
	

	108 
	Đậu phộng gia vị - open
	
	Công ty TNHH Thương mại Đại Quốc
	Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	109 
	Cam Vũ Quang của Anh Nguyễn Xuân Hùng
	
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng
	Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	110 
	Cam Vũ Quang của Anh Lê Văn Hiền
	
	Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Văn Hiền
	Thôn 8, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	111 
	Cam Vũ Quang của Anh Đoàn Ngọc Bảo
	
	Hộ sản xuất, kinh doanh Đoàn Ngọc Bảo
	Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	112 
	Bánh mỳ 
	Bông Lan
	Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Thị Hoa
	Số 269, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	113 
	Nước uống đóng chai 
	Long Thành
	Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Trọng Thưởng
	Xóm Phúc Lộc, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	

	114 
	Nước uống đóng chai 
	Hưng Thịnh
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai và đá thực phẩm Hưng Thịnh
	Số 01, ngõ 49, đường Hồ Phi Chấn, phường Trần Phu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HƯNG THỊNH-CBSP/2019
	05/8/2019
	
	

	115 
	Nước uống đóng chai 
	Đại Ngàn
	Hộ kinh doanh Cao Xuân Hoàn
	Tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	01/BTCBSP/ĐẠI NGÀN/2019
	17/10/2019
	
	

	116 
	Nước uống đóng chai Nước tinh khiết
	
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	11/TTP-CBSP/2019
	27/9/2019
	
	

	117 
	Nước uống đóng chai 
	Aquahaco
	Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà - Nhà máy sản xuất khăn ướt và nước uống đóng chai Aquahaco
	Thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà/Năm 2019
	28/8/2019
	
	

	118 
	Nước uống đóng chai 
	ALAVINA
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ LAN HOA
	TDP Hồng Hải 2, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-LANHOA/2019
	06/8/2019
	
	

	119 
	Nước uống đóng chai 
	Sơn Tiên
	Cơ sở sản xuất Tâm Đức - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Giáp
	Khối phố Đại Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Cơ sở sản xuất Tâm Đức/2019
	06/8/2019
	
	

	120 
	Nước uống đóng chai 
	Hoa Sim
	Công ty Cổ phần Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh
	Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	2707/Công ty Cổ phần Tiến Kính - CN Hà Tĩnh/2019
	06/8/2019
	
	

	121 
	Nước uống đóng chai 
	Thiên Cầm
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Tông Thái
	Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/THIÊN CẦM - CBSP/2019
	29/7/2019
	
	

	122 
	Nước uống 
	Tiên Hồng
	Cở sở sản xuất Nguyễn Thị Hạnh
	Đường Phan Kính, tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-NUTH/2019
	24/7/2019
	
	

	123 
	Giò
	
	Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Hồng Giang
	Thôn Đông Nam, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/LHG-CBSP/2019
	20/6/2019
	
	

	124 
	Socola trang trí bánh
	
	Đặng Công Tân
	342, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	
	20/6/2019
	
	

	125 
	Nước cốt dừa 
	Chaokoh
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	06/DT-CBSP/2019
	17/6/2019
	
	

	126 
	Kem không sữa- Thương hiệu 
	B One
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang.
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiểu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	05/DT-CBSP/2019
	12/6/2019
	
	

	127 
	Nước tăng lực 
	Commando
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Thiệp Phát
	Tại nhà Ông Võ Bùi Việt Long, khối 7, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
	01/TTP-CBSP/2019
	27/5/2019
	
	

	128 
	Sữa chua 
	Trang Oanh
	Hiệu bánh Trang Oanh
	Số 181, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Hiệu bánh Trang Oanh/2019
	27/5/2019
	
	

	129 
	Bánh đa nem 
	Thuận Kỷ
	Hợp tác xã bánh đa nem Thuận Kỷ
	Số 02, ngõ 165, đường Nguyễn Trung Thiên, KP Trung Đình, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh
	01/HTX bánh đa nem Thuận Kỷ/2019
	15/5/2019
	
	

	130 
	Nước uống đóng chai 
	Hồng Quảng
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Hồng Quảng
	Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP- HQ/2019
	15/5/2019
	
	

	131 
	Nước giải khát 
	C.Light Melon milk drink
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	01/DT-CBSP/2019
	07/5/2019
	
	

	132 
	Nước giải khát 
	C.Light coconut Juice with pulp
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	04/DT-CBSP/2019
	07/5/2019
	
	

	133 
	Nước giải khát 
	C.Light Herbal drink with Grass Jelly
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	02/DT-CBSP/2019
	07/5/2019
	
	

	134 
	Nước giải khát 
	C.Light Strawberry Flavor milk drink
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dũng Trang
	Tại nhà Ông Đặng Minh Hiếu, xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	03/DT-CBSP/2019
	07/5/2019
	
	

	135 
	Bánh Cream - O
	
	Công ty TNHH MTV NLC
	Khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/NLC-CBSP/2019
	22/4/2019
	
	

	136 
	Nước uống đóng chai 
	VitaA
	Cơ sở Hoàng Bách D5C
	Số 04B, ngõ 42, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh
	01/Cơ sở Hoàng Bách D5C/2018
	17/4/2019
	
	

	137 
	Dầu Vừng
	
	Công ty TNHH Thắm An
	Thôn Cây Đa, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	02/CÔNG TY TNHH THẮM AN/2018
	12/4/2019
	
	

	138 
	Bánh Chocky butter
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	07/CBVN-CBSP/2019
	08/4/2019
	
	

	139 
	Mì chính SIAMCHUROS MSG (Mononatri L-Glutamat INS 621)
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	04/CBVN-CBSP/2018
	08/4/2019
	
	

	140 
	Bánh ram Anh Thu
	
	Hộ kinh doanh Lê Hoài Thu
	Thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-BRAT/2019
	08/4/2019
	
	

	141 
	Gạo thuần khiết Ngọc Mầm
	
	Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
	Km 09 đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	03/KC/2019
	08/4/2019
	
	

	142 
	Gạo Lam Hồng
	
	Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
	Km 09 đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	04/KC/2019
	08/4/2019
	
	

	143 
	Gạo sữa ngọc Lam Hồng
	
	Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
	Km 09 đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	05/KC/2019
	08/4/2019
	
	

	144 
	Thạch DeeDo
	
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV NLC
	Số 28, Lê Duẩn, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/NLC-CBSP/2019
	08/4/2019
	
	

	145 
	Bánh que tôm (bim lotus)
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	08/CBVN-CBSP/2019
	08/4/2019
	
	

	146 
	Snack Mực Bento
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	09/CBVN-CBSP/2019
	08/4/2019
	
	

	147 
	Bánh quy Magic Butter Cream
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	10/CBVN-CBSP/2019
	08/4/2019
	
	

	148 
	Nước uống đóng chai 
	S-H GANNET
	Công ty TNHH Sơn Hải Thành Sen
	46-48, Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh
	01/CBSP-S-H Gannet/2018
	
	
	

	149 
	Nước khoáng thiên nhiên 
	Sơn Kim
	Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim
	Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	36/SK/2019
	25/3/2019
	
	

	150 
	Cam Khe Mây
	
	Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Khe Mây Long Nhâm
	Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HTX NN CAM KHE MÂY LONG NHÂM/2019
	20/3/2019
	
	

	151 
	Nước uống đóng chai 
	Kẻ Gỗ
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Hữu Thành
	Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-KG/2019
	11/3/2019
	
	

	152 
	Bánh nướng gia truyền 
	Xuân Hòa Hà Nội
	Trần Xuân Hòa
	Số nhà 24, đường Thiên Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	03/CBSP-TLCR/2018
	28/01/2019
	
	

	153 
	Bánh mỳ 
	Xuân Hòa Hà Nội
	Trần Xuân Hòa
	Số nhà 24, đường Thiên Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	02/CBSP-TLCR/2018
	28/01/2019
	
	

	154 
	Kẹo Cu đơ 
	Phong Nga Hà Tĩnh
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phong
	Thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD Nguyễn Văn Phong/2018
	28/01/2019
	
	

	155 
	Bánh Sanghai jumbo
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	156 
	Bánh Tivoli Twin
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	02/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	157 
	Kẹo Lush Chewy Candy Fresh milk
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	06/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	158 
	Kẹo X.O
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	03/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	159 
	Bánh quy Fun.O
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	05/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	160 
	Kẹo trái cây dẻo TOMMY
	
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiệp Phát
	Tầng 2, Nhà Ông Bùi Viết Linh, tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	04/CBVN-CBSP/2019
	28/01/2019
	
	

	161 
	Nước uống đóng chai 
	GÔN SEN
	Hộ sản xuất, kinh doanh: Hiếu tuyết
	Tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HT/2020
	27/11/2020
	
	

	162 
	Nước uống đóng chai 
	Aquafamily Trang Dương
	Hộ kinh doanh: Võ Tá Mậu
	Tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01-CBCL/Aquafamily Trang Dương/2020
	27/11/2020
	
	

	163 
	Nước uống đóng chai 
	AQUARTU
	Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Bảo Nam
	Số 343, đường Huy Cận, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/BN/2020
	09/7/2020
	
	

	164 
	Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem NIdo
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	03/PHUKHAITUAN/2020
	18/6/2020
	
	Đã ngừng bán

	165 
	Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem uống liền Nido
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	02/PHUKHAITUAN/2020
	18/6/2020
	
	Đã ngừng bán

	166 
	Thực phẩm bổ sung sữa bột nguyên kem Lactel
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/PHUKHAITUAN/2020
	18/6/2020
	
	Đã ngừng bán

	167 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Physiolac No 3 900gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	16/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	168 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi France Lait 3 900gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	15/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	169 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Physyolac AR 2 leite Lact 6-12 M 900gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	14/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	170 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi France Lait 2 900gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	13/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	171 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 6 đến 12 tháng tuổi Novalac 2 800gm Leite de Transicao em po
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	12/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	172 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 6 đến 12 tháng tuổi Novalac 2 800gm Premium
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	11/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	173 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nutriben No 3 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	10/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	174 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi France Lait 1 900gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	09/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	175 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Nutriben No 2 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	08/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	176 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi Nutriben No 1 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	07/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	177 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi Nan No 2
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	06/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	178 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Nan No 3 800gm.
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	05/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	179 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi Aptamil 4 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	04/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	180 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 9 đến 24 tháng tuổi Aptamil 3 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	03/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	181 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi Aptamil 2 800gm
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	02/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	182 
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi Aptamil 1 800gm.
	
	Công ty CP Phú Khải Tuấn
	Tầng 19 Tòa nhà Vinhomes New Center, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
	01/2020/ĐKSP
	25/5/2020
	
	Đã ngừng bán

	183 
	Nước uống đóng chai 
	Aquaplaza
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hạnh
	Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01-CBCL/AQuaplaza/2020
	27/5/2020
	
	

	184 
	Nước uống đóng chai 
	Vietwar
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Tuân Mai
	Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBCL-TM/2020
	11/3/2020
	
	

	185 
	Bộ cup hút sữa rảnh tay - Handsfree cup set
	
	Công ty TNHH Toàn Cầu VN
	Số 668, đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/TOANCAUVN/2021
	02/7/2021
	
	

	186 
	Nước uống đóng chai 
	Synmat
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Synmat
	Thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSP-SYNMAT/2021
	28/6/2021
	
	

	187 
	Nước uống đóng chai 
	Rú Hồng
	Hộ kinh doanh Đường Công Hoàng
	Số nhà 100, đường Quang Trung, tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/ĐCH/2021
	12/5/2021
	
	

	188 
	Nước uống đóng chai 
	Phương Thảo
	Hộ kinh doanh Lê Mai Quang
	Thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/LMQ/2021
	20/4/2021
	
	

	189 
	Nước uống đóng chai 
	KACIMAX
	Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Tử Lợi
	Thôn 6, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/LÊ TỬ LỢI - CBSP/2021
	12/3/2021
	
	

	190 
	Nước uống đóng chai 
	Ông Võ
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Đình Văn
	Thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD NGUYỄN ĐÌNH VĂN/2021
	06/01/2021
	
	

	191 
	Nước uống đóng chai 
	Núi Hồng Sông Lam
	Công ty TNHH VDTM cà SX Minh Khánh
	Xóm La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	01-CBCL/Sông Lam Núi Hồng/2022
	27/7/2022
	
	

	192 
	Thực phẩm bổ sung: Nước tăng lực Kratingdaeng (Red Bull)
	
	Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu sản xuất quốc tế chất lượng cao
	Xóm Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	10/CLC/2022
	01/11/2022
	
	

	193 
	Nước uống đóng chai 
	Asuca
	Hộ kinh doanh Trần Quốc
	Thôn Hoa Du, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Hộ kinh doanh Trần Quốc/2022
	30/5/2022
	
	

	194 
	Nước uống đóng chai 
	Thiên Lý
	Hộ sản xuất, kinh doanh Bùi Xuân Tịnh
	Thôn Đông Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Hộ SXKD Bùi Xuân Tịnh/2022
	26/4/2022
	
	

	195 
	Nước uống đóng chai 
	Culay Hồng Lĩnh
	Hộ sản xuất, kinh doanh Hồ Phúc Tình
	Xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HỘ SXKD HỒ PHÚC TÌNH/2022
	12/4/2022
	
	

	196 
	Nước uống đóng chai 
	Tuệ Mẫn
	Cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai Tuệ Mẫn
	Thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX TUỆ MÂN/2022
	31/3/2022
	
	

	197 
	Nước uống đóng chai 
	Victory
	Hộ sản xuất, kinh doanh Việt Ly
	Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD VIỆT LY/2022
	24/3/2022
	
	

	198 
	Nước uống đóng chai 
	Quang Sơn
	Cơ sở sản xuất Nước uống đóng chai Quang Sơn
	Thôn 1, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD QUANG SƠN/2022
	09/3/2022
	
	

	199 
	Nước uống đóng chai 
	Amy
	Cơ sở sản xuất Vương Kiệt
	Thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD VƯƠNG KIỆT/2022
	07/3/2022
	
	

	200 
	Bao bì , dụng cụ từ nhựa PET (Bình PET)
	
	Cơ sở sản xuất Tân Thủy
	Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	03/CSSX TÂN THỦY/2022
	18/01/2022
	
	

	201 
	Bao bì , dụng cụ từ nhựa PET (Chai PET)
	
	Cơ sở sản xuất Tân Thủy
	Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	02/CSSX TÂN THỦY/2022
	18/01/2022
	
	

	202 
	Nước uống đóng chai 
	Tân Thủy
	Cơ sở sản xuất Tân Thủy
	Thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX TÂN THỦY/2022
	18/01/2022
	
	

	203 
	Nước uống đóng chai 
	Phương Anh
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Phương Anh
	Số 24, đường Đông Lộ, khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh
	01/CSSX NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHƯƠNG ANH/2023
	10/10/2023
	
	

	204 
	Nước uống đóng chai 
	Đoàn Kết
	Lê Văn Giang
	Khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Đoàn Kết/CBSP 2023
	10/10/2023
	
	

	205 
	Nước uống đóng chai 
	Catena
	Hộ sản xuất, kinh doanh Hoàng Thị Hướng
	Số nhà 36, đường Đặng Dung, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Catena/CBSP 2023
	27/7/2023
	
	

	206 
	Chai nhựa PET
	
	Công ty cổ phần nước uống giải khát Sài Gòn
	Nhà Ông Trần Hậu Bình, thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/NUGKSAIGON/2023
	27/7/2023
	
	

	207 
	Nước uống đóng chai 
	Hòa Phát
	Công ty TNHH TM và Xây dựng Chu Đức
	Xóm 2, hải phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CB Công ty TNHH TM và XD Chu Đức
	24/7/2023
	
	

	208 
	Nước khoáng thiên nhiên 
	Sơn Kim
	Công ty Cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim
	Đội 9, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	51/SK/2023
	23/5/2023
	
	

	209 
	Nước uống đóng chai 
	Hương Tích
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Xuân Luận
	Thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Hương Tích/2023
	04/5/2023
	
	

	210 
	Nước uống đóng chai 
	Hạ Băng
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Hạ Băng
	Thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/GIAPTRANG/2023
	28/4/2023
	
	

	211 
	Nước uống đóng chai 
	ASIANA
	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và bình Hiệp Hằng
	Thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	001/HIEPHANG/2023
	04/4/2023
	
	

	212 
	Nước uống đóng chai 
	Sơn Huỳnh
	Sơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Sơn huỳnh (Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Huỳnh)
	Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HUỲNH/2024
	05/8/2024
	
	

	213 
	Nước uống đóng chai 
	Sương Mai
	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Tiến Đạt
	Khối 4, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT/2024
	02/7/2024
	
	

	214 
	Nước uống đóng chai (Nước I-ON kiềm)
	Tâm Đức
	Cơ sở sản xuất Tâm Đức (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Giáp)
	Khối phố Đại Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh
	02/HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN GIÁP/2024
	14/6/2024
	
	

	215 
	Nước đá dùng liền 
	Dương Thị Thủy
	Công ty TNHH Hương vị 68
	TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CTTNHHHV68/2024
	20/5/2024
	
	

	216 
	Nước đá dùng liền 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Thị Hạnh
	Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH/2024
	20/5/2024
	
	

	217 
	Nước đá dùng liền 
	Nguyễn Văn Cường
	Hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Văn Cường
	Số 113, đường Lý Thái Tổ, TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD NGUYỄN VĂN CƯỜNG/2024
	10/5/2024
	
	

	218 
	Nước đá dùng liền 
	SYNMAT
	Hộ kinh doanh Trần Hậu Bình
	Thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HKD TRAN HAU BINH/2023
	05/01/2024
	
	

	219 
	Nước đá dùng liền 
	Giáp Hương
	Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Thái Quang Giáp
	Số nhà 19, ngõ 45, đường Nguyễn Xí, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN THÁI QUANG GIÁP/2023
	02/01/2024
	
	

	220 
	Nước đá dùng liền 
	Huấn Chính
	Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Lưu Thị Chính
	Số nhà 20, ngõ 207, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN LƯU THỊ CHÍNH/2023
	02/01/2024
	
	

	221 
	Nước đá dùng liền 
	Trình Vân
	Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Trình Vân
	Số nhà 78, đường 3/2, tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN TRÌNH VÂN/2023
	02/01/2024
	
	

	222 
	Nước đá dùng liền 
	Trần Văn Kết
	Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Trần Văn Kết
	Số nhà 27, đường Nguyễn Đổng Chi, tổ dân phố 5, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CSSX NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN TRẦN VĂN KẾT/2023
	02/01/2024
	
	

	223 
	Nước uống đóng chai (Nước uống I-ON kiềm)
	ETUGI
	Công ty TNHH TM và DV Hứu Thịnh Hà Tĩnh (MSDN 3001925980)
	Số 301, đường Trần Phú, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HỮU THỊNH HÀ TĨNH/2025
	25/3/2025
	Nguyễn Hảo Hữu
0902 255 377
	Ngày nhận hồ sơ: 25/3/2025

	224 
	Nước uống đóng bình 
	VINA AQUA
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, đá thực phẩm VINA AQUA
	Ngách 1, ngõ 252, đường Lê Duẩn, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/HỘ KINH DOANH TRẦN LÊ QUANG VINH/2024
	30/12/2024
	Trần Lê Quang Vinh,
 0974 778 488
	Ngày nhận hồ sơ: 03/01/2025

	225 
	Nước uống đóng bình 
	Thảo Nguyên
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình, đóng chai Thảo Nguyên - Hợp tác xã DV và TMTH xã Cẩm Trung (Mã số HKD: 2807100122)
	Thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CHỦ CƠ SỞ PHẠM VĂN BÔN/2025
	12/3/2025
	Phạm Văn Bôn,
0984 576 769,
03986 677 122
	Ngày nhận hồ sơ: 12/3/2025

	226 
	Nước uống đóng chai
	Long Tương
	Công ty TNHH MTV Sunrise (MSDN: 3002217998) 
	Xóm Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	01/CBSPLT/ 2025
	22/4/2025
	Thân Văn Anh, 0912 859 678
	Ngày nhận hồ sơ: 23/4/2025

	227 
	Thực phẩm bổ sung
	Ngũ cốc Calbee 
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Phương (MSDN: 3002032605)
	Số 352, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 1, TT. Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	01/VIETPHUONG/2025
	24/4/2025
	Lê Thế Phương, 0334 871 968, Em Oanh (0971 891 894)
	Ngày nhận hồ sơ: 19/5/2025

	228 
	Thực phẩm bổ sung
	Ngũ cốc Calbee ít đường
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Phương (MSDN: 3002032605)
	Số 352, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 1, TT. Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	02/VIETPHUONG/2025
	24/4/2025
	Lê Thế Phương, 0334 871 968, Em Oanh (0971 891 894)
	Ngày nhận hồ sơ: 19/5/2025

	229 
	Nước uống đóng chai
	Nước ION kiềm Mirai
	Công ty TNHH 5 Đại Dương (MSDN: 3002256362)
	Số 21, đường Phan Bội Châu, P. Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/MIRAI/2025
	01/5/2025
	Nguyễn Anh Quý, 02393 951 951
	Ngày nhận hồ sơ: 06/5/2025

	230 
	Nước uống đóng chai
	Phạm Công
	Nước uống Phạm Công (Mã số hộ kinh doanh: 28H8006836)
	Thôn Văn Sơn, xã Đỉnh Bàn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	01/Nước uống đóng chai Phạm Công/2025
	13/6/2025
	Phạm Công Hạnh
0963 033 773
	Ngày nhận hồ sơ: 13/6/2025

	231 
	Nước uống đóng chai
	HP Water
	Nước uống đóng chai HP Water (MSDN: 3002288974)
	Số 29, Đường Lê Hiếu, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh,
Việt Nam
	01/HIEPPHUOC/2025
	22/5/2025
	Nguyễn Trần Lâm Phước
0944 933399
	Ngày nhận hồ sơ: 19/6/2025

	232 
	Nước uống đóng chai
	Wells 350 ml
	Công ty TNHH Thương mại Aquahaco (MSDN: 3002276016)
	Thôn Nam Bình, Xã Thạch Đài, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	01/Công ty TNHH Thương mại Aquahaco/2025
	15/6/2025
	Phan Thị Hiền
0915 663 077
	Ngày nhận hồ sơ: 19/6/2025




